
STT Hình ảnh Mã hàng
 Đơn Giá VND

(đã VAT) 
Diễn giải

1 MY4N-GS AC100/110 113.000                      Relay 14 chân nhỏ , 3A, 110VAC

2 MY4N-GS AC220/240 82.000                        Relay 14 chân nhỏ , 3A, 220VAC

3 MY4N-GS AC24 116.000                      Relay 14 chân nhỏ , 3A, 24VAC

4 MY4N-GS DC24 82.000                        Relay 14 chân nhỏ , 3A, 24VDC

5 MY2N-GS AC100/110 92.000                        Relay 8 chân nhỏ , 3A, 110VAC

6 MY2N-GS AC220/240 73.000                        Relay 8 chân nhỏ , 3A, 220VAC

7 MY2N-GS DC24 71.000                        Relay 8 chân nhỏ , 3A, 24VDC

8 PYF08A-N 41.000                        Đế 8 chân nhỏ

9 PYF14A-N 54.000                        Đế 14 chân nhỏ

10 LY2N AC220/240 130.000                      Relay 8 chân Lớn , 10A, 220VAC

11 LY2N DC24 124.000                      Relay 8 chân Lớn , 10A, 24VDC

12 LY2N AC100/110 133.000                      Relay 8 chân Lớn , 10A, 110VAC

13 LY4N AC100/110 238.000                      Relay 14 chân Lớn , 10A, 110VAC

14 LY4N AC220/240 269.000                      Relay 14 chân Lớn , 10A, 220VAC

15 LY4N DC24 231.000                      Relay 14 chân Lớn , 10A, 24VDC

16 PTF08A-E 73.000                        Đế 8 chân Lớn

17 PTF14A-E 118.000                      Đế 14 chân Lớn

18 S8FS-C03524J 396.000                Bộ nguồn 24V, 35W (1,5A)

19 S8FS-C05024J 445.500                Bộ nguồn 24V, 50W (2,2A)

20 S8FS-C07524J 490.000                Bộ nguồn 24V, 75W (3,2A)

21 S8FS-C10024J 519.000                Bộ nguồn 24V, 100W (4,5A)

22 S8FS-C15024J 726.000                Bộ nguồn 24V, 150W (5,5A)

23 S8FS-C35024J 1.221.000             Bộ nguồn 24V, 350W (14,6A)

S8FS-C05012J 445.500                Bộ nguồn 12V, 50W (4,2A)

24 S8VK-C06024 1.320.000             
Bộ nguồn 24V, 60W (2,5A), Kiểu hộp gắn ray 

nhôm

25 S8VK-C12024 1.771.000             
Bộ nguồn 24V, 120W (5A), Kiểu hộp gắn ray 

nhôm

26 S8VK-S06024 1.386.000             
Bộ nguồn 24V, 60W (2,5A), Kiểu hộp nhỏ gắn ray 

nhôm

27 S8VK-S12024 1.936.000             
Bộ nguồn 24V, 120W (5A), Kiểu hộp nhỏ gắn ray 

nhôm

28 S82Y-FSC050DIN 74.800                  
Chân đế dùng gắn thanh ray cho S8FS-C035 loại 35W 
và S8FS-C050 loại 50W

29 S82Y-FSC150DIN 82.500                  
Chân đế dùng gắn thanh ray cho S8FS-C100 loại 
100W & S8FS-C150 loại 150W
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